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Số: …/BC-….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày ... tháng ... năm ...



BÁO CÁO
Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm ...
(Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...)

Kính gửi: ………………
Phần I
BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ
	I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ
	1. Công tác của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	2. Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục
	a) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP
	* Đối với trẻ em sinh năm 20.... (trẻ 6 tuổi) đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm học 20... – 20...
	+ Số lượng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ ăn bán trú, kết quả chăm sóc sức khỏe, số lượng, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình.
+ Số lượng, tỷ lệ đơn vị cấp xã đã được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập ( đối với tỉnh).
* Đối với trẻ sinh năm 20.... (trẻ 5 tuổi)
+ Số lượng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ ăn bán trú, kết quả chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình.
+ Số lượng, tỷ lệ trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục.	
* Kết quả: ………………..
Có …./…. đơn vị cấp xã đạt tiêu chuẩn về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.( đối với tỉnh).
	b) Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP (là trẻ em 3 tuổi học chương trình mẫu giáo 3-4 tuổi và trẻ em 4 tuổi học chương trình mẫu giáo 4-5 tuổi)
* Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đến lớp:
Huy động trẻ: ………./…… trẻ dân số 3 đến 5 tuổi (tỷ lệ…);
* Tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN theo độ tuổi năm học …….: ………./…… trẻ từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN theo độ tuổi (tỷ lệ…);
* Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo xã: (tỷ lệ.....);
* Kết quả: Xã đạt..............
Có …../…… đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Trong đó: Số xã vùng ĐBKK được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ……/…… xã. Số xã vùng còn lại được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ……/…… xã. (đối với cấp tỉnh)
c) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học
- Số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: .../…, tỷ lệ...%.
- Số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: .../…, tỷ lệ: ...%.
- Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: …/…, tỷ lệ …%, số trẻ 11 tuổi còn lại đang học ở tiểu học: …, tỷ lệ ….%.
- Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: …/..., tỷ lệ …%.
- Kết quả:…….
Tỉnh có …/… đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; …/… đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (cấp tỉnh).
d) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục trung học
- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở: ……/….…; tỷ lệ……..%.
	- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp: ……../….…; tỷ lệ	%.
- Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: …/..., tỷ lệ …%.
· Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (đối với kiểm tra cấp tỉnh):
Mức độ 1: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
Mức độ 2: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
Mức độ 3: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
3. Kết quả thực hiện công tác xóa mù chữ
	Căn cứ kết quả tự kiểm tra/kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm….., kết quả công tác xóa mù chữ của …. đạt được như sau:
	a) Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: …. trong đó:
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: …
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: …
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: ...; Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 25 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
	b) Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: ……., trong đó:
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: ...; Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 35 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ….
	c) Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: …., trong đó:
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ….; Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 60 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
	- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
	- Số người huy động học xóa mù chữ trong năm….: tỷ lệ...
	4. Điều kiện đảm bảo
	a) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
	- Mầm non:
	- Tiểu học:
	- Trung học cơ sở:
	Đối với cấp TH và THCS cần báo cáo làm rõ các điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học như sau: 
	Báo cáo rõ các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị: trường đạt chuẩn quốc gia (số lượng, tỷ lệ); số phòng học/lớp; phòng thiết bị, thí nghiệm; thư viện; sân chơi bãi tập; công trình vệ sinh; thiết bị dạy học đánh giá so với các quy định hiện hành.
	- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:
	- Trung tâm học tập cộng đồng:
	b) Kinh phí
	- Kinh phí phổ cập giáo dục
	- Kinh phí xóa mù chữ
	c) Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	- Mầm non:
	- Tiểu học:
	- Trung học cơ sở:
	Báo cáo rõ các điều kiện về người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục: số lượng GV, tỷ lệ giáo viên/lớp (đánh giá thừa thiếu); cơ cấu giáo viên theo các môn học (đánh giá); Chất lượng giáo viên (đánh giá theo quy định hiện hành; theo chuẩn nghề nghiệp); người theo dõi phổ cập.
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:
- Trung tâm học tập cộng đồng:
5. Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Cấp xã/cấp tỉnh... đủ điều kiện đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ….., đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ….. , đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ….tại thời điểm tháng ….năm …
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ
I. MỤC TIÊU CHUNG
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác phổ cập giáo dục
2. Công tác xóa mù chữ
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
…………………………

	Nơi nhận:
- …;
- ….

	TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU..
TỔ TỰ KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày ... tháng ... năm ...





BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XOÁ MÙ CHỮ NĂM …


	Căn cứ ……..
	Hôm nay, lúc .. giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …, Tổ tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã/phường/đặc khu … tổ chức tự kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã/phường/đặc khu năm …, như sau:
I. THÀNH PHẦN
1. Tổ trưởng:……………………………………………………………………..
2. Phó tổ trưởng…………………………….…………………………………….
3. Thư ký……………………………………………….………………………
4. Thành viên…………………………………………...………………………
II. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
3. Kết quả kiểm tra số liệu và các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
3.1. Đối với phổ cập giáo dục mầm non
3.1.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP
a) Tiêu chuẩn
	Cấp học
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Đánh giá
(Đạt hay chưa đạt, ở mức độ nào)
	Căn cứ đánh giá tiêu chuẩn

	Mầm non
	- Số trẻ 5 tuổi đến lớp
	
	
	
	≥  95%;
≥ 90% (đối với xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn)

	
	- Số trẻ 6 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non
	
	
	
	≥  85%
≥ 80% (đối với xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn)

	
	- Số xã/phường/thị trấn được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT
	
	
	
	≥ 90% số xã được công nhận đạt chuẩn PCGDMNT T


[bookmark: chuong_4_name]b) Điều kiện bảo đảm (căn cứ Điều 22,23,24 Nghị định 20/2014/NĐ-CP; điều 3,4,5,6 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT)
b.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
b.2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;
b.3. Về thực hiện chính sách cho trẻ em và đội ngũ
b.4. Sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức và cá nhân
b.5. Kinh phí
3.1.2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (3, 4 tuổi - theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP)
a) Tiêu chuẩn
	Cấp học
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Đánh giá
(Đạt hay chưa đạt, ở mức độ nào)
	Căn cứ đánh giá tiêu chuẩn

	Mầm non
	- Số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (3 tuổi, 4 tuổi tính theo năm) đến lớp
	
	
	
	≥ 85% (đối với xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn)
≥  90% đối với xã ở vùng còn lại.

	
	- Số trẻ từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non theo độ tuổi
	
	
	
	≥ 80% (đối với xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn);
≥  85% đối với xã ở vùng còn lại.


	
	- Số đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
	- Xã vùng ĐBKK:..../....
- Xã vùng còn lại:...../....
	
	
	có ít nhất 85% số xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ít nhất 90% số xã ở vùng còn lại 


b) Điều kiện bảo đảm
b.1. Về đội ngũ giáo viên;
b.2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;
b.3. Về thực hiện chính sách cho trẻ em và đội ngũ
b.4. Sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức và cá nhân
b.5. Kinh phí
3.2. Đối với phổ cập giáo dục tiểu học
a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học:
+ Số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: ..., tỷ lệ: ...
+ Số trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: ..., tỷ lệ: ...
+ Số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: … tỷ lệ: ….; các trẻ em 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học: … tỷ lệ: …
+ Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: …/..., tỷ lệ …%.
b) Điều kiện đảm bảo
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Cần báo cáo làm rõ các điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học như sau: Báo cáo rõ các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị: trường đạt chuẩn quốc gia (số lượng, tỷ lệ); số phòng học/lớp; phòng thiết bị, thí nghiệm; thư viện; sân chơi bãi tập; công trình vệ sinh; thiết bị dạy học đánh giá so với các quy định hiện hành).
- Kinh phí
- Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục: Báo cáo rõ các điều kiện về người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục: số lượng GV, tỷ lệ giáo viên/lớp (đánh giá thừa thiếu); cơ cấu giáo viên theo các môn học (đánh giá); Chất lượng giáo viên (đánh giá theo quy định hiện hành; theo chuẩn nghề nghiệp); người theo dõi phổ cập.
3.2. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở
a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục:
- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 hoàn thành chương trình trung học cơ sở: ……/….…; tỷ lệ	%.
- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp: ……../….…; tỷ lệ	%.
+ Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: …/..., tỷ lệ …%.
+ Số học sinh hoàn thành CT THCS năm học qua:…….., tỷ lệ……..
- Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (đối với kiểm tra cấp tỉnh):
Mức độ 1: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
Mức độ 2: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
Mức độ 3: Số lượng …../…., tỷ lệ	%
b) Điều kiện đảm bảo
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Cần báo cáo làm rõ các điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học như sau: Báo cáo rõ các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị: trường đạt chuẩn quốc gia (số lượng, tỷ lệ); số phòng học/lớp; phòng thiết bị, thí nghiệm; thư viện; sân chơi bãi tập; công trình vệ sinh; thiết bị dạy học đánh giá so với các quy định hiện hành).
- Kinh phí
- Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục: 
Báo cáo rõ các điều kiện về người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục: số lượng GV, tỷ lệ giáo viên/lớp (đánh giá thừa thiếu); cơ cấu giáo viên theo các môn học (đánh giá); Chất lượng giáo viên (đánh giá theo quy định hiện hành; theo chuẩn nghề nghiệp); người theo dõi phổ cập.
3.4. Kết quả kiểm tra số liệu và các tiêu chuẩn xóa mù chữ
a) Số liệu
- Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25:….  trong đó:
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: …
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: …
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ	Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 25 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
- Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35:	trong đó:
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: 
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ
Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 35 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ….
- Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: ….., trong đó:
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: 
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ...
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: tỷ lệ: ... 
Trong đó số người trong độ tuổi từ 15 - 60 mù chữ: ..., tỷ lệ: ...
+ Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: tỷ lệ: ... Số người huy động học xóa mù chữ trong năm….: ...
b) Điều kiện đảm bảo
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Kinh phí
- Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
- Trung tâm học tập cộng đồng
4. Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã
Xã đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục………(Mầm non/tiểu học/trung học cơ sở) mức độ……, xóa mù chữ mức độ …., năm 2026. 
III. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ
	…………………………………………………………………………………
Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã.
	Biên bản kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

	THƯ KÝ

………………..

	TỔ TRƯỞNG

…………………….
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